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LỜI MỞ ĐẦU 

Mạng thông tin di động 4G đã được triển khai ở Việt Nam bởi tất cả các nhà 

mạng. Nó đặt ra nhu cầu và thách thức cho các nhà mạng phải đảm bảo được chất 

lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như nâng cao tính cạnh tranh 

với nhà cung cấp dịch vụ. 

VoLTE là dịch vụ thoại trên nền mạng LTE. Dịch vụ VoLTE sẽ giúp nâng cao 

chất lượng cuộc gọi thoại so với cuộc gọi thông thường. 

Dịch vụ VoWiFi là dịch vụ gọi điện qua mạng wifi sử dụng hạ tầng của mạng di 

động cho việc xác thực. 

Việc triển khai VoLTE và VoWiFi là nhu cầu cấp thiết của các nhà mạng ở Việt 

Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có (VoLTE) và bổ sung thêm dịch vụ 

để cạnh tranh với các đối thủ hiện tại (VoWiFi). Vì vậy tôi đã chọn đề tài theo 

hướng là “nghiên cứu xây dựng dịch vụ VoLTE và VoWiFi trên nền tảng IMS” 

Do điều kiện giới hạn thời gian nên trong luận văn này chỉ nghiên cứu và triển 

khai thực tế cho dịch vụ VoLTE và VoWiFi tại VNPT. 

Bố cục luận văn gồm 3 chương như sau: 

Chương 1: Giới thiệu chung về IMS 

Chương 2: Dịch vụ VoLTE và VoWiFi trên nền tảng IMS. 

Chương 3: Xây dựng dịch vụ VoLTE/VoWiFi trên nền tảng IMS cho mạng 

VNPT. 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG TỔNG QUAN IMS 

1.1 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan 

 

Hình 1.1: Kiến trúc mạng đa truy cập trên nền IMS 

IMS là giải pháp tiềm năng cho mục tiêu hội tụ mạng truy cập (cố định với di 

đông, VoLTE và VoWiFi). Hiện nay chưa có nhà mạng nào ở Việt Nam triển 

khai cả 2 dịch vụ này trên cùng một giải pháp hội tụ. 

Các bộ tiêu chuẩn liên quan IMS: IETF, 3GPP, GSMA, ITU 

1.2 Kiến trúc mạng IMS  
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Hình 1.2: Mô hình tham chiếu của IMS 
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P-CSCF (Proxy Call Session Control Function): P – CSCF là điểm khởi đầu cho 

các phiên báo hiệu tới IMS để kích hoạt VoLTE từ phía UE.  

I-CSCF (Interrogating Call Session Control Function): I-CSCF là điểm liên lạc 

trong mạng cho tất cả các kết nối dành cho người dùng của mạng đó.  

S-CSCF (Serving Call Session Control Function): S-CSCF cung cấp chức năng 

thiết lập phiên, chia nhỏ phiên, điều khiển phiên và chức năng định tuyến.  

Telephony Application Server (TAS): TAS là một ứng dụng trên máy chủ IMS  

MRF (Media Resource Function): MRF là một chức năng tài nguyên phương tiện 

chung,  

IBCF/TrGW (Interconnection Border Control Function/Transition Gateway): 

chịu trách nhiệm cho mặt phẳng điều khiển / phương tiện tại điểm kết nối mạng với 

các PMN khác.  

IMS-ALG/IMS-AGW (IMS Application Level Gateway/IMS Access Gateway):  

chịu trách nhiệm cho mặt phẳng điều khiển / phương tiện tại điểm truy cập vào 

mạng IMS.  

MGCF/IMS-MGW (Media Gateway Control Function / IMS Media Gateway): 

MGCF/IMS-MGW chịu trách nhiệm liên kết mặt phẳng điều khiển / mặt phẳng 

phương tiện tại điểm kết nối mạng với các mạng chuyển mạch kênh.  

BGCF (Breakout Gateway Control Function): BGCF chịu trách nhiệm xác định 

nút tiếp theo để định tuyến bản tin SIP.  

HSS: HSS là một cơ sở dữ liệu mạng chứa dữ liệu liên quan đến thuê bao. 

ENUM/DNS: Chức năng này cho phép dịch các số E.164 sang URI SIP; chuyển 

dịch tên miền (FQDN) sang địa chỉ IP bằng DNS. 

1.3 Một số khái niệm IMS 

1.3.1 Đánh số, định danh và đánh địa chỉ 

Trong IMS, người dùng được xác định bởi định danh người dùng công cộng và 

danh tính người dùng riêng. Danh tính dịch vụ công cộng (PSI) có thể xác định một 

dịch vụ, tính năng dịch vụ hoặc một nhóm. 
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Hình 1.3: Mối quan hệ giữa định danh người dùng công cộng và người dùng cá nhân 

 

1.3.2 Nhận thực 

Mục đích của xác thực là để đảm bảo rằng người dùng truy cập mạng được ủy 

quyền, do đó ngăn chặn người dùng gian lận sử dụng mạng. Có các loại xác thực 

sau đây: Xác thực gói NASS (NBA), Xác thực và thỏa thuận khóa IMS (AKA), 

Xác thực Digest, Đăng nhập đơn IMS 

1.3.3 Đăng ký 

Các chức năng đăng ký cho phép người dùng đăng ký (đăng nhập) hoặc hủy đăng 

ký (đăng xuất) với mạng và là yêu cầu cho phép người dùng bắt đầu nhận các phiên 

SIP (cũng như gửi và nhận các yêu cầu độc lập).  

1.3.4 Định tuyến và lưu lượng SIP 

Việc định tuyến các yêu cầu SIP được thực hiện bởi CSCF. Địa chỉ của mạng đích 

được giải quyết bằng cách sử dụng DNS hoặc bằng cách sử dụng bảng cục bộ. 

Để định tuyến cuộc gọi được bắt đầu bằng số, ENUM được sử dụng để phân giải số 

đó thành URI SIP. Nếu không tìm thấy số trong ENUM, việc định tuyến không 

thành công hoặc BGCF chọn một mạng bên ngoài. 

1.4 Các giao diện được sử dụng trong IMS 

1.5 Các giao thức báo hiệu được sử dụng trong IMS 

1.5.1 Giao thức khởi tạo phiên (SIP)  

Giao diện SIP được chỉ định bởi IETF để hỗ trợ việc thiết lập các phiên đa phương 

tiện giữa các người dùng trên mạng IP.  

Giao dịch (Transaction) Trong SIP, một yêu cầu và phản hồi hoặc phản hồi của nó 

tạo thành một giao dịch.  
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Các loại bản tin SIP yêu cầu: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REGISTER, 

OPTIONS, INFO, REFER 

Các loại bản tin SIP trả lời: 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx 

1.5.2 Giao thức Diameter 

Giao thức Diameter được dùng cho quá trình nhận thực, xác thực, tính cước. 

1.6 Một số các thủ tục cơ bản trong IMS 

1.6.1 Đăng ký (AKA Registration) 

Trong phần này sẽ mô tả một phiên đăng ký cho IMS trong trường hợp của VoLTE 

 

Hình 1.6: Luồng bản tin đăng ký 

Đăng nhập mạng 

Đăng ký IMS 

- VoLTE UE khởi tạo một ĐĂNG KÝ SIP cho P-CSCF 

- P-CSCF nhận được yêu cầu SIP REGISTER từ UE chuyển tiếp yêu cầu đến 

I-CSCF.  

- I-CSCF truy vấn HSS bằng cách sử dụng (UAR) và lấy tên S-CSCF  

- I-CSCF chuyển tiếp yêu cầu ĐĂNG KÝ SIP tới S-CSCF. 

- S-CSCF gửi yêu cầu (MAR) cho HSS để truy xuất các vectơ xác thực để 

thực hiện bảo mật IMS-AKA.  
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- Khi nhận được các vectơ xác thực IMS AKA, S-CSCF lưu trữ XRES phản 

hồi 401 cho thấy AKAv1-MD5 là cơ chế bảo mật được sử dụng.  

- P-CSCF liên kết chúng với danh tính người dùng cá nhân với một tập hợp 

các liên kết bảo mật tạm thời cho kết quả của thách thức. P-CSCF sau đó 

chuyển tiếp phản hồi tới UE. 

- UE gửi yêu cầu ĐĂNG KÝ mới tới P-CSCF với tiêu đề ủy quyền được điền 

có chứa RES cho biết tin nhắn được bảo vệ toàn vẹn. 

- P-CSCF này chuyển tiếp yêu cầu ĐĂNG KÝ SIP tới I-CSCF kèm theo RES. 

- I-CSCF chuyển tiếp yêu cầu đến S-CSCF có liên quan. 

- S-CSCF kiểm tra xem RES đã nhận được trong SIP REGISTER và XRES 

được lưu trữ trước đó chưa; tải xuống hồ sơ người dùng có liên quan từ HSS 

và đăng ký VoLTE UE. S-CSCF lưu trữ tiêu đề tuyến đường của P-CSCF và 

liên kết nó với địa chỉ liên lạc của VoLTE UE; S-CSCF gửi phản hồi 200 OK 

cho I-CSCF. 

- Khi nhận được 200 OK từ I-CSCF, P-CSCF gửi 200 OK đến VoLTE UE.  

- Khi nhận được 200 OK, UE thay đổi liên kết bảo mật tạm thời thành một tập 

hợp các liên kết bảo mật mới. 

- VoLTE UE được đăng ký với mạng IMS cho các dịch vụ VoLTE 

- S-CSCF gửi SIP ĐĂNG KÝ của bên thứ ba tới VoLTE AS, như được định 

cấu hình trong tiêu chí bộ lọc ban đầu (iFC) trong hồ sơ thuê bao. 

1.6.2 Cuộc gọi cơ bản 

Một thuê bao VoLTE UE, sẽ thực hiện thiết lập cuộc gọi bằng cách sử dụng mạng 

IMS. Tín hiệu IMS sẽ được gửi qua kênh mang mặc định và kênh mang chuyên 

dụng mới sẽ được thiết lập động cho lưu lượng thoại. 

1.6.3 Cuộc gọi ra bên ngoài  

Sau khi nhận được bản tin INVITE từ UE A, hoàn thành việc kích hoạt máy chủ 

ứng của A, CSCF sẽ gửi S-CSCF chuyển tiếp thông báo INVITE đến MGC trong 

trường hợp truy vấn thấy B không được đăng ký với IMS. 

1.6.4 Cuộc gọi từ ngoài vào (Break – in) 

Đối với các cuộc gọi bắt nguồn từ mạng CS và xâm nhập vào VoLTE, cuộc gọi sẽ 

vào miền VoLTE thông qua MGCF. MGCF định tuyến cuộc gọi đến I-CSCF để xác 

định S-CSCF của người dùng kết thúc. 

1.7  Tổng kết chương 

Trong chương này, chúng ta đã đề cập đến vấn đề: kiến trúc mạng IMS tham khảo 

dựa trên đề xuất của 3GPP, các khái niệm chung được sử dụng trong IMS, các loại 

giao thức được sử dụng cũng như các thủ tục cơ bản trong IMS. 

 



7 

 

CHƯƠNG 2: DỊCH VỤ VOLTE VÀ VOWIFI TRÊN NỀN 

TẢNG IMS 

2.1 Giới thiệu dịch vụ VoLTE 

2.1.1 Tổng quan dịch vụ VoLTE 

VoLTE là viết tắt của Voice over LTE, sử dụng trên công nghệ IMS 

2.1.2 Các nút mạng trong VoLTE 

Bên cạnh các nút mạng IMS, các nút mạng sau sẽ tham dự vào việc thiết lập dịch vụ 

VoLTE: E-UTRAN, EPC, PCRF, HSS 

2.1.3 Các giao diện trong VoLTE 

Bên cạnh các giao diện sẵn có trong mạng LTE, các giao diện sau đây cần thiết lập 

thêm cho VoLTE 
 

Giao diện Mô tả 

ISC - giao diện 
Giao diện ISC kết nối S-CSCF với MTAS, được sử dụng để 

tương tác dịch vụ điện thoại đa phương tiện. 

Rx – (PCRF – 

P-CSCF) 

 

Giao diện Rx kết nối PCRF với IMS để cung cấp việc vận 

chuyển thông tin phiên cấp ứng dụng. 

SGi – (PGW – 

P-CSCF) 

 

Giao diện SGi kết nối PGW với các mạng bên ngoài, cho phép 

trao đổi tín hiệu và tải trọng. 

Sgi (Gm and 

Mb ) 

 

Trên giao diện SGi, giao diện Gm và Mb được triển khai theo hệ 

thống IMS: 

• Giao diện Gm được sử dụng giữa PGW và P-CSCF cho các 

giao dịch SIP. 

• Giao diện Mb được sử dụng để truyền tải phương tiện trong hệ 

thống IMS. 

 

2.1.4 Chuyển giao giữa dịch vụ thoại VoLTE và dịch vụ thoại trên 2G/3G 

(SRVCC) 

Tính liên tục của cuộc gọi thoại (SRVCC) cho phép chuyển giao liền mạch cuộc gọi 

VoLTE đang diễn ra trong LTE sang truy cập CS trong GSM. Thiết bị đầu cuối cần 

thông báo mạng khi chạy vào vùng phủ sóng LTE kém và điều chỉnh sang CS trong 



8 

 

khi mạng thiết lập lại kết nối với phía CS của UE. SRVCC có liên quan đến UE, 

mạng CS, LTE RAN, EPC, UDM và IMS.  

2.2 Giới thiệu dịch vụ VoWiFi 

2.2.1 Tổng quan dịch vụ wi-fi calling 

  

  

Hình 2.5: Kiến trúc mạng dịch vụ Wi-Fi Calling 

2.2.2 Các nút mạng trong VoWiFi 

Phần này sẽ mô tả các nút mạng được sử dụng trong giải pháp Wi-Fi Calling. 

Nút cổng di động Wi-Fi (WMG) 

Mô-đun ePDG trong WMG đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa UE và EPC 

qua truy cập Wi-Fi không cần xác thực. WMG hoạt động như một nút kết thúc của 

các đường hầm Bảo mật IP (IPsec) được thiết lập với UE.  

Cổng gói tiến hóa (EPG) 

IPWorks (AAA/DNS/ENUM) 

Máy chủ thuê bao nhà (HSS) 

Máy chủ quản lí chính sách (PCRF) 

Hệ thống IP Multimedia Subsystem (IMS) 
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2.2.3 Các giao diện trong VoWiFi 

Bên cạnh các giao diện sử dụng chung trong IMS, phần dưới đây sẽ mô tả thêm các 

giao diện được sử dụng trong VoWiFi. 

 

Giao diện Mô tả 

S2b - giao diện 

Giao diện S2b là điểm tham chiếu giữa PGW và WMG (ePDG) 

trong mạng Wi-Fi không tin cậy, cho phép báo hiệu cả điều 

khiển và mặt phẳng người dùng. 

S6b - giao diện 

 

Giao diện S6b là điểm tham chiếu giữa PGW và máy chủ 

IPWorks AAA. Giao diện S6b được sử dụng để cập nhật địa chỉ 

PGW lên máy chủ IPWorks AAA. 

SGi - giao diện 

 

Giao diện SGi kết nối PGW với các mạng bên ngoài, cho phép 

trao đổi tín hiệu và tải trọng. 

SGi –  

for Gm and Mb  

- giao diệns 

 

Trên giao diện SGi, giao diện Gm và Mb được triển khai theo hệ 

thống IMS: 

Giao diện Gm được sử dụng giữa PGW và P-CSCF cho các giao 

dịch SIP. 

Giao diện Mb được sử dụng để truyền tải phương tiện trong hệ 

thống IMS. 

SWm - giao 

diện 

Giao diện SWm là điểm tham chiếu giữa WMG (ePDG) và máy 

chủ IPWorks AAA, và được sử dụng để xác thực và ủy quyền 

cho UE trong mạng Wi-Fi không tin cậy. 

SWx - giao 

diện 

Giao diện SWx là điểm tham chiếu giữa máy chủ IPWorks AAA 

và HSS. Giao diện được sử dụng bởi máy chủ IPWorks AAA để 

tìm nạp các vectơ xác thực và hồ sơ người dùng từ HSS và cập 

nhật thông tin PDN GW trong HSS khi PGW thực hiện quy trình 

ủy quyền. 

SWu - giao 

diện 

Giao diện SWu là điểm tham chiếu giữa WMG (ePDG) và UE, 

hỗ trợ xử lý các đường hầm IPsec. Các đường hầm IPsec được sử 

dụng để thực hiện chuyển giao an toàn thông tin xác thực và dữ 

liệu thuê bao qua mạng Wi-Fi không tin cậy. 

2.2.4 Các chức năng chính cho VoWiFi 

a. Lựa chọn ePDG 

UE phải có được địa chỉ IP của ePDG trước khi UE truy cập vào EPC. UE có 

thể chọn ePDG theo các cách sau: cấu hình tĩnh hoặc động (sử dụng FQDN) 
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b. Xác thực và ủy quyền 

c. Lựa chọn PGW 

d. Thiết lập đường hầm IPsec 

e. Thiết lập đường hầm GTP 

f. Đăng ký SIP 

g. Xử lý cuộc gọi MO 

h. Cuộc gọi MT 

i. Thực hiện cuộc gọi với T-ADS 

j. Chuyển cuộc gọi đến liên hệ PS trên Wi-Fi 

k. Chuyển giao liền mạch 

Chuyển giao liền mạch đảm bảo tính di động của thiết bị người dùng trong 

mạng mà không ảnh hưởng đến phiên gọi, được thiết lập trước đó; sử dụng nguyên 

tắc “tạo trước khi phá” 

l. Tính cước 

m. Tính cước cuộc gọi Wi-Fi khi roaming 

n. Cuộc gọi khẩn cấp 

o. KPI cho cuộc gọi Wi-Fi 

2.3 Tổng kết chương 

Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về IMS, chương 2 tiến hành tìm hiểu sâu hơn về các 

dịch vụ có triển khai dựa trên kiến trúc tham khảo của 3GPP là VoLTE và VoWiFi. 

Chương này cung cấp các chi tiết và các nút mạng cụ thể cần để triển khai cho 

VoLTE, các giao diện cần có cho cuộc gọi VoLTE. Ngoài ra để đảm bảo tính liên 

tục cho cuộc khi di chuyển giữa vùng LTE và 3G, chương này đã mô tả luồng cuộc 

gọi cho SRVCC. 

Bên cạnh dịch vụ VoLTE, luận văn cũng tiến hành nghiên cứu về các thành phần 

mạng và giao diện khi triển khai VoWiFi và các giao diện cần thiết để kết nối và 

mạng di động hiện tại cũng như các thành phần khác của mạng lõi IMS khi triển 

khai VoWiFi. 
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CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DỊCH VỤ VOLTE/VOWIFI TRÊN 

NỀN TẢNG IMS CHO MẠNG VNPT  

3.1  Sản phẩm của Ericsson cho giải pháp IMS 

 

 

Hình 3.1: Kiến trúc IMS cơ bản trong giải pháp Ericsson 

3.1.1 vSBG 

vSBG có thể thực hiện nhiều vai trò khác nhau như P-CSCF và IBCF. Ngoài ra, 

vSBG có thể hỗ trợ chức năng điều khiển chuyển truy cập (ATCF). 

3.1.2 vMTAS 

MTAS thực thi các máy chủ ứng dụng sau: Máy chủ ứng dụng dịch vụ thoại đa 

phương tiện (Mmtel AS); Máy chủ ứng dụng dịch vụ IMS liên tục và tập trung 

(SCC AS);  Máy chủ điều khiển tài nguyên phương tiện (MRFC) 
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3.1.3 vCSCF 

vCSCF xử lí việc thiết lập phiên, chỉnh sửa và phát hành các phiên đa phương tiện 

IP sử dụng bộ giao thức SIP/SDP. vCSCF sẽ thực thi các chức năng sau đây theo 

3GPP: I/S/E-CSCF, EATF, BGCF 

3.1.4 vIPWorks 

IPWorks bao gồm chức năng DNS và ENUM.  

3.1.5 vMRS 

Sản phẩm MRS có thể được cấu hình để phục vụ các vai trò như chức năng ATGW, 

MRFP và BGF. 

3.1.6 vWMG (ePDG) 

EPDG bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa UE và EPC qua mạng WiFi công cộng.  

3.2 Giải pháp IMS cho mạng VNPT 

3.2.2 Hiện trạng mạng lưới VNPT 

Hệ thống Core CS (UDC, MSS): 

- Hệ thống Core CS cung cấp đầy đủ các tính năng quản lí di động và dịch thoại cơ 

bản cho thuê bao LTE trên mạng 2G/3G gồm có đăng ký, xác thực, dịch vụ thông 

minh, chuyển giao cuộc gọi và CSFB. 

- Hệ thống UDC ( CUDB, HLR, IMS-HSS, and SAE-HSS) lưu thông tin dữ liệu 

thuê bao CS, IMS, và EPC. Hệ thống UDC hiện tại của VNPT gồm có các phần tử: 

HLR-FE, HSS-FE, CUDB (cho HLR, HSS, IMS, AAA), PG. Hệ thống UDC của 

VNPT đã hỗ trợ các tính năng sau đây để triển khai dịch vụ VoLTE/VoWiFi: như 

hỗ trợ USIM, hỗ trợ khai báo IMPI, IMPU, IRS, Shared IFC, IMSI, C-MSISDN, 

STN-SR 

Hệ thống Core EPC: đã bao gồm các phần tử cơ bản cho LTE như PGW, SGW, 

PCRF làm tiền đề cần thiết để triển khai VoLTE. 

Hệ thống vô tuyến mạng VNPT: Hiện hỗ trợ cả 3G và LTE 

3.2.3 Đề xuất ứng dụng triển khai cho VNPT 

Trên cơ sở hiện trạng mạng của VNPT, ta có thể thấy một số phần tử mạng lưới của 

VNPT có thể hỗ trợ cả dịch vụ 3G và 4G. Tuy nhiên mạng 4G chưa hoàn toàn thay 
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thế được cho mạng 3G vì vậy khi triển khai VoLTE và VoWiFi cho dịch vụ thoại, 

VNPT sẽ cần đảm bảo tính liên tục của dịch vụ khi thuê bao di chuyển giữa các 

miền 3G và 4G, vì vậy nhóm đề xuất các dịch vụ/tính năng sau đây cần được triển 

khai để đảm bảo trải nghiệm khách hàng: 

Nhóm các dịch vụ bổ trợ: VNPT cần triển khai các dịch vụ bổ trợ cho thuê bao 

VoLTE và VoWiFi để đồng nhất với các thuê bao 3G hiện tại. Các dịch vụ có thể 

được triển khai như mô tả của IR 92 sẽ bao gồm: Hiển thị số chủ gọi; Giấu số; Chặn 

cuộc gọi; Cuộc gọi hội nghị; Chuyển hướng cuộc gọi; Chờ cuộc gọi. Các dịch vụ 

này sẽ được cung cấp bởi sản phẩm vMTAS của Ericsson. 

Nhóm các dịch vụ đảm bảo tính liên tục: Hiện nay VNPT vẫn có những vùng chưa 

được phủ sóng LTE vì vậy VNPT cần triển khai các dịch vụ sau đây 

 Dịch vụ SRVCC: để đảm bảo tính liên tục của cuộc gọi VoLTE đang diễn ra 

khi di chuyển từ vùng LTE sang 3G.  

 Dịch vụ ICS: dùng để xử lí các cuộc khi thuê bao VoLTE nằm trong miền 

3G. 

3.2.4 Mô hình kiến trúc mạng 

Trên cơ sở mô hình tham chiếu để triển khai VoLTE và VoWiFi, ta nhận thấy mạng 

lưới VNPT đã có sẵn các phần tử sau: HSS; EPC (MME, PGW, SGW, PCRF); 

MGCF. 

Vì vậy, để cung cấp dịch vụ VoLTE và VoWiFi cho thuê bao VNPT, các thành 

phần chức năng sau đây sẽ cần bổ sung: P/S/I/E-CSCF,  BGCF, MRFC/MRFP,  

TAS (SCC AS, MMTel AS, IM-SSF), ENUM/DNS AP, A/I-SBC, ATCF, ATGW, 

A/I-BCF, A/I-BGF, ePDG. 

Hệ thống IMS sẽ được triển khai ở 2 vùng (HaNoi, HoChiMinh). Tổng quan mô 

hình kết nối như sau. 
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Hình 3.6: Tổng quan mô hình mạng IMS cho VNPT 

Trên cơ sở sản phẩm của Ericsson, VNPT xây dựng giải pháp với các thành phần 

tương ứng như sau: 

Bảng 3.3: Tổng hợp các nút mạng chức năng trong giải pháp VoLTE và VoWiFi của 

Ericsson 

Site Nút Ericsson IMS  Tính năng 

HNI 

CSCF I-CSCF + S-CSCF+ E-CSCF + BGCF 

MTAS 
MMTel AS + SCC AS + IM-SSF + 

MRFC 

SBG P-CSCF + IBCF + ATCF 

IPWorks (DNS/ENUM) DNS (iDNS) + ENUM + ERH 

IPWorks (AAA) Diameter AAA (existing) 

MRS BGF + MRFP + ATGW 

HCM 

CSCF I-CSCF + S-CSCF+ E-CSCF + BGCF 

MTAS 
MMTel AS + SCC AS + IM-SSF + 

MRFC 

SBG P-CSCF + IBCF + ATCF 

IPWorks (DNS/ENUM) DNS (iDNS) + ENUM + ERH 

IPWorks (AAA) Diameter AAA (existing) 

 MRS BGF + MRFP + ATGW 

 WMG WMG 
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3.2.5 Các giao diện kết nối 

Để đảm bảo việc kết nối giữa các phần tử mạng hiện tại và các phần tử mới cho 

IMS, bảng 3.4 dưới đây sẽ mô tả các kết nối đến các phần tử mạng hiện tại. 

Trên mạng VNPT hiện có 2 node DSR ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đóng vai trò 

Diameter Proxy, vì vậy các kết nối sử dụng diameter sẽ sử dụng thông qua nút trung 

gian này. 

Về mặt kết nối CAMEL cho dịch vụ ICS sẽ được thực hiện thông qua 4 STP trên 

mạng để kết nối đến 14 MSC trên mạng. 

Để phục vụ việc kết nối liên mạng giữa mạng IMS và CS/PSTN, 4 nút MGCF sẽ 

được sử dụng để kết nối đến vCSCF (với BGCF) và SBG (IBCF). 

Việc khám phá địa chỉ P-CSCF sẽ được cấu hình tại PGW, trong quá thiết lập PDN. 

Các PGW tương ứng của từng miền sẽ cung cấp địa chỉ của P-CSCF tương ứng của 

mình đó cho thuê bao. VNPT sử dụng 4 PGW chia 2 cho mỗi miền để triển khai 

VoLTE. 

Các thuê bao sử dụng VoWiFi sẽ có cấu hình FQDN của VNPT trên UE, dựa trên 

FQDN này UE sẽ truy vấn DNS của VNPT để lấy được địa chỉ tương ứng của 

WMG. Sử dụng FQDN sẽ giúp VNPT dễ dàng và linh động khi chia tải giữa các 

WMG. 

 FQDN của mạng VNPT: epdg.epc.mnc002.mcc452.pub.3gppnetwork.org
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3.2.6 Các định danh và địa chỉ sử dụng cho VNPT 

Định danh thuê bao 

 

Bảng 3.5: Bản định danh cho thuê bao VoLTE của VNPT 

Dữ liệu Giá trị 

Định danh cá 

nhân (IPMI) 

IMSI@ims.mnc002.mcc452.3gppnetwork.org 

Web: MSISDN@ims.vnpt.vn 

Định danh công 

cộng (SIP URI) 

sip:IMSI@ims.mnc002.mcc452.3gppnetwork.org(register) 

web: sip:+MSISDN@ims.vnpt.vn(register) 

Định danh công 

cộng (SIP URI) 

sip:+MSISDN@ims.mnc002.mcc452.3gppnetwork.org(default

) 

web: sip:+MSISDN@ims.vnpt.vn(default) 

Định danh công 

cộng (Tel URI) 

tel:+MSISDN  

C-MSISDN MSISDN 

Lược đồ xác thực AKA 

 

Dịch vụ Dịch vụ thoại (MMTEL) và Dịch vụ liên tục (SCC) 

Bộ đăng ký ngầm 

(IRS) 

Bao gồm IMPU1, IMPU2, IMPU3 

 

3.3  Kết quả một số dịch vụ cơ bản triển khai trên mạng VNPT 

3.3.2 VNPT_VoWiFi: Khởi tạo-Đăng ký 

Mục tiêu: Bài test này kiểm tra rằng hệ thống IMS có thể attach cho UE và đăng ký 

cho người dùng trên IMS bằng việc sử dụng xác thực IMS-AKA. 

Điều kiện: Thuê bao được đăng ký cả LTE và IMS trên UDC. 

Thực thi: UE đăng nhập vào WiFi AP và bật tính năng WiFi calling.  

Điểm kiểm tra: 

1. UE gửi tin nhắn ĐĂNG KÝ ban đầu với P-Access-Network-Info: IEEE-802.11;  

mailto:IMSI@ims.mnc003.mcc505.3gppnetwork.org
mailto:505037000012345@ims.mnc003.mcc505.3gppnetwork.org
mailto:MSISDN@ims.vnpt.vn
sip:+MSISDN@ims.mnc002.mcc452.3gppnetwork.org(default)
sip:+MSISDN@ims.mnc002.mcc452.3gppnetwork.org(default)
mailto:MSISDN@ims.vnpt.vn
tel:+MSISDN%20
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2. Lõi IMS trả lời SIP 200 OK cho ĐĂNG KÝ với UE. 

 

3. MTAS trả lời 200OK cho S-CSCF để cho biết đăng ký bên thứ 3 thành công. 
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3.3.3 VNPT_VoWiFi: Cuộc gọi VoWiFi với VoWiFi 

Mục tiêu: Bài test để đảm bảo hệ thống IMS có thể thiết lập và thực hiện cuộc gọi 

giữa các VoWiFi UE. 

Điều kiện: Các đầu cuối VoWiFi được đăng ký thành công. 

Cách thực thi: Thực hiện cuộc gọi giữa UE A với UE B thành công 

Điểm kiểm tra: 

1. SBG gửi bản tin INVITE với P-Access-Network-Info: IEEE-802.11. 
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2. S-CSCF kết cuối gọi tới MMTel AS và SCC AS. 

 

3. Dựa trên trả lời SIP 183 SBG tạo ra bản tin Rx để khởi tạo phiên AF tới SAPC.  
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4. Thuê bao B gửi SIP 180 và bắt đầu đổ chuông. Thuê A nghe thấy ring tone. 

 

5. Thuê bao B trả lời cuộc gọi thành công. 
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6. Thuê bao B dập máy, User A nhận được bản tin Bye từ thuê bao B. 

 

3.3.4 VNPT_VoLTE_SRVCC: Cuộc gọi handover SRVCC MO (A-VoLTE-

4G, B-VoLTE-4G) 

Mục tiêu: 

Bài test để kiểm tra hệ thống IMS có thể hỗ trợ SRVCC. 

Điều kiện: UE phải được đăng ký thành công; Cấu hình SRVCC đã sẵn sàng trong 

IMS / EPC / CS 

Cách thực thi: UE A gọi UE B bằng số B.; Người dùng B Trả lời thành công 

;SRVCC từ 4G sang 3G. 

Điểm kiểm tra: 

1. Cuộc gọi UE A và UE B được thiết lập giống như cuộc gọi cơ bản.  

2. MME gửi SRVCC PS tới CS Request về MSC mỏ neo với IMSI, Target ID, 

STN-SR và C-MSISDN.  

3. MSC neo (SRVCC GW) khởi tạo chặng gọi mới tới ATCF thông qua I-CSCF.  
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4. INVITE được gửi tới ATCF với R-URI = STN-SR, P-A-I: C-MSISDN 

  

5. SCC-AS nhận thông tin về việc chuyển quyền truy cập bằng INVITE, bao 

gồm cả “R-URI = ATU-STI” nhận từ ATCF.  
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3.4 Tổng kết chương 

Chương này xem xét các yếu tố cụ thể để triển khai VoLTE và VoWiFi cho VNPT. 

Giải pháp được xây dựng trên cơ sở tìm hiểu về các giải pháp cho IMS của một 

hãng cụ thể, ở đây là Ericsson. VoLTE và VoWiFi sẽ được triển khai trên mạng 

lưới của VNPT, luận văn đã xác định được các thành phần mạng sẵn có để có thể 

triển khai được các dịch vụ nêu trên, dựa vào điều kiện cụ thể của VNPT đề xuất 

kiến trúc cần thiết, các kết nối giữa mạng hiện tại và thiết bị mới cũng như xây dựng 

các định danh cho một thuê bao VoLTE/VoWiFi của VNPT. Luận văn đã tiến hành 

kiểm định lại các luồng dịch vụ sau khi kết nối các thành phần mạng hiện tại với 

thiết bị của Ericsson. Thực tế các luồng dịch vụ triển khai trên mạng VNPT đều phù 

hợp với khung lí thuyết đã tìm hiểu. 
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KẾT LUẬN 

Với tiêu chí “Nghiên cứu xây dựng dịch vụ VoLTE và VoWiFI trên nền tảng giải 

pháp IMS”, luận văn đã nêu lên cấu trúc cơ bản IMS của 3GPP trong mạng di động 

thế hệ mới, phân tích được vị trí vai trò, nhiệm vụ, chức năng các phần tử tham 

chiếu trong IMS; các thủ tục trên các giao diện IMS nhằm hỗ trợ các cho dịch vụ 

VoLTE và VoWiFi. Đồng thời, luận văn còn giới thiệu, đánh giá khả năng sử dụng 

giải pháp Ericsson trên mạng lưới VNPT. Để thực hiện được ý tưởng đề ra, luận văn 

đã trình bày các nội dung như sau: 

- Nghiên cứu về kiến trúc mạng tham chiếu dựa trên 3GPP. 

- Tìm hiểu về cách triển khai dịch vụ VoLTE và VoWiFi trên IMS 

- Tiến hành tìm hiểu hiện trạng mạng VNPT để xác định những thành phần 

đã có những thành phần còn thiếu để có thể triển khai được VoLTE và 

VoWiFi. Trên cơ sở tổng quan lí thuyết về IMS, xem xét các vấn đề cụ 

thể liên quan khi triển khai trên mạng VNPT như: các kết nối, cách đánh 

địa chỉ, các dịch phụ trợ cần triển khai và xem xét thực tế các thủ tục sau 

khi đã triển khai xong.   

Hướng nghiên cứu và mở rộng tiếp theo của luận văn bao gồm: 

- Nghiên cứu bổ sung các thành phần mạng cần thiết để cung cấp các dịch 

vụ mới cho thuê bao VoLTE VNPT ví dụ SMS, USSD. 

- Nghiên cứu triển khai mạng IMS hội tụ cho các miền truy cập: LTE, 

VoWiFi và cố định.  


